
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

20 20 X28DNG1 _QTH_T 401/1 254 NVL

4 X28DNG1 _VLK_T

6 X28DNG1 _TPM_T

4 X28DNG1 _XDD_T

2 ENG 220 Lý Thuyết Dịch Anh Văn 2 8 8 X28DNG1 _NNA_T 5 III ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 13h30 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

20 20 X28DNG1 _QTH_T 401/1 254 NVL

4 X28DNG1 _VLK_T

6 X28DNG1 _TPM_T

4 X28DNG1 _XDD_T

4 ENG 371 Biên Dịch 2 3 8 8 X28DNG1 _NNA_T 5 III ThS. Dƣơng Hữu Phƣớc CHIỀU 15h00 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

5 HRM 301 Quản trị nhân lực 3 20 20 X28DNG1 _QTH_T 5 III ThS. Lê Thị Khánh Ly CHIỀU 16h30 7 15/07/2023 401/1 254 NVL

4 X28DNG1 _VLK_T

8 X28DNG1 _NNA_T

7 CS 311 Lập Trình Hƣớng Đối Tƣợng 4 6 6 X28DNG1 _TPM_T 6 III ThS. Nguyễn Hữu Phúc CHIỀU 16h30 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

8 MEC 201 Cơ lý thuyết 1 2 4 4 X28DNG1 _XDD_T 5 III TS. Trần Thu Hiền CHIỀU 16h30 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

9 FIN 301 Quản trị tài chính 1 3 20 20 X28DNG1 _QTH_T 5 III ThS. Mai Xuân Bình TỐI 18h00 7 15/07/2023 401/1 254 NVL

10 STA 151 LT Xác Suất & Thống Kê Toán 3 4 4 X28DNG1 _VLK_T 6 III ThS. Trần Anh Việt TỐI 18h00 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

11 ENG 376 Phiên Dịch 2 3 8 8 X28DNG1 _NNA_T 5 III ThS. Trần Hữu Hƣng TỐI 18h00 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

12 CS 226 Hệ Điều Hành Unix / Linux 2 6 6 X28DNG1 _TPM_T 5 III ThS. Đặng Ngọc Cƣờng TỐI 18h00 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

13 MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3 4 4 X28DNG1 _XDD_T 5 III ThS. Trần Thanh Việt TỐI 18h00 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỊCH THI KTHP  KHÓA X28 (TUYỂN SINH ĐỢT 1)   *    ĐỢT HỌC: 5 + 6  (HỌC KỲ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐỢT

HỌC

HỌC 

KỲ

GIẢNG VIÊN

ÔN TẬP

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

STT
MÃ 

MÔN
TÊN MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV

TỔNG
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THỜI GIAN THI

PHÒNG CƠ SỞ

1 ENG 301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 2

LỚP

13h30 7 15/07/20235 III ThS. Nguyễn Thị Bích Giang

3 ENG 302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 2

CHIỀU

CHIỀU 15h00 7 15/07/20236 III ThS. Phan Thị Tịnh Tâm

6 CS2 201 Tin Học Ứng Dụng 3 12 5 III ThS. Phạm Thị Thúy

GHI 

CHÚ

CHIỀU 16h30 7 15/07/2023 401/2 254 NVL

NGÀNH: CNTT, QTKD, XÂY DỰNG, NGÔN NGỮ ANH,  LUẬT KINH TẾ    -   CHƢƠNG TRÌNH: T + P

401/2 254 NVL14

14 401/2 254 NVL
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14 OB 251 Tổng quan hành vi tổ chức 3 20 20 X28DNG1 _QTH_T 6 III ThS. Đoàn Thị Thúy Hải SÁNG 7h30 CN 16/07/2023 401/1 254 NVL

15 LAW 208 Luật dân sự 1 2 4 4 X28DNG1 _VLK_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Thu Na SÁNG 7h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

16 ENG 306 Đọc 3 2 8 8 X28DNG1 _NNA_T 6 III ThS. Kiều Thị Đông Thanh SÁNG 7h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

17 CHE 100 Hoá Học Đại Cƣơng Cơ Sở 1 6 6 X28DNG1 _TPM_T 5 III TS. Phan Thị Việt Hà SÁNG 7h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

18 FST 342 Tin Học trong Xây Dựng 3 4 4 X28DNG1 _XDD_T 5 III ThS. Phạm Viết Hiếu SÁNG 7h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

19 ECO 302 Kinh tế trong quản trị 2 20 20 X28DNG1 _QTH_T 5 III TS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn SÁNG 9h00 CN 16/07/2023 401/1 254 NVL

20 COM 384 Nghệ thuật đàm phán 2 4 4 X28DNG1 _VLK_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Thảo SÁNG 9h00 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

21 ENG 307 Viết 3 2 8 8 X28DNG1 _NNA_T 6 III ThS. Lê Diệu My SÁNG 9h00 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

22 MTH 203 Toán Cao Cấp A3 3 6 6 X28DNG1 _TPM_T 5 III ThS. Phan Quý SÁNG 9h00 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

23 CIE 260 Trắc địa 3 4 4 X28DNG1 _XDD_T 6 III ThS. Nguyễn Hoàng Giang SÁNG 9h00 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

24 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 20 20 X28DNG1 _QTH_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Tiến SÁNG 10h30 CN 16/07/2023 401/1 254 NVL

25 MGT 201 Quản Trị Học 2 4 4 X28DNG1 _VLK_T 5 III ThS. Hồ Tấn Tuyến SÁNG 10h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

26 ENG 308 Nghe 3 2 8 8 X28DNG1 _NNA_T 6 III ThS. Trần Hữu Hƣng SÁNG 10h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

27 EE 304 Xử Lý Tín Hiệu Số 3 6 6 X28DNG1 _TPM_T 6 III ThS. Ngô Lê Minh Tâm SÁNG 10h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

28 HYD 201 Thủy lực 3 4 4 X28DNG1 _XDD_T 6 III ThS. Phan Đình Thoại SÁNG 10h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

29 MGT 374 Quản trị hành chính văn phòng 2 20 20 X28DNG1 _QTH_T 6 III ThS. Trƣờng Hoàng Hoa Duyên CHIỀU 13h30 CN 16/07/2023 401/1 254 NVL

32 LAW 290 Luật hình sự 3 4 4 X28DNG1 _VLK_T 6 III ThS. Trần Quang Trung CHIỀU 13h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

33 ENG 309 Nói 3 2 8 8 X28DNG1 _NNA_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm CHIỀU 13h30 CN 16/07/2023 401/2 254 NVL

34 CS 246 Đồ Án Cơ Sở Ngành 1 8 8 X28DNG1 _TPM_T 6 III ThS. Phạm Thanh Trung CHIỀU 13h30 CN 16/07/2023

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2023

KT. HIỆU TRƢỞNG

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

Sinh viên nộp đồ án

TS. Nguyễn Phi SơnPhạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

LẬP BẢNG
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